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KẾ HOẠCH 

Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu (Td)  

trên địa bàn xã năm 2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 135 KH/UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân huyện Đak Đoa về việc triển khai kế hoạch tiêm vắc xin Td ( vắc xin 

uốn ván, bạch hầu) phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn huyện Đak Đoa 

năm 2020. 

Căn cứ Kế hoạch số 789/KH-TTYT ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Trung 

tâm Y tế huyện Đak Đoa về việc tiêm vắc xin Td ( vắc xin uốn ván, bạch hầu) 

phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn huyện Đak Đoa năm 2020. 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin 

Uốn ván - Bạch hầu (Td) trên địa bàn xã cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU   

 1. Mục tiêu chung 

 Chủ động ngăn chặn, phòng chống hiệu quả bệnh Bạch hầu trên địa bàn. 

Giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, bảo vệ sức khỏe cho người dân. 

 2. Mục tiêu cụ thể 

 Đạt tỷ lệ 95% người dân trong độ tuổi từ 49 tháng tuổi trở lên trên địa bàn 

xã được tiêm phòng vắc xin (Td) triển khai trong đợt I. 

 Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. 

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI 

1. Thời gian: 

Triển khai tiêm phân theo tổ dân cư từ ngày 11 tháng 01 đến ngày 12 tháng 

01 năm 2021 cụ thể như sau: 

 

  

STT Đơn vị Số bàn tiêm Thời gian Ghi chú 

1 Tất cả các tổ dân cư 

Thôn 1 và Tổ dân cư số 

1 đến Tổ dân cư số 6 

Thôn 3. 

10 11/01/2021 01 ngày 

2 Tất cả các tổ dân cư 

Thôn 2 và Tổ dân cư số 

7 đến Tổ dân cư số 13 

Thôn 3. 

10 12/01/2021 01 ngày 
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 3. Địa điểm: 

 Tổ chức điểm tiêm tại Nhà văn hóa xã. 

 4. Hình thức: 

 Triển khai tiêm cuốn chiếu theo thứ tự hết tổ dân cư này đến tổ dân cư khác 

theo thời gian cụ thể đã ghi trong giấy mời.  

 III. NỘI DUNG 

 1. Điều tra, lập danh sách đối tượng 

- Các thành viên ban chỉ đạo phối hợp thực hiện tốt việc điều tra, thống kê, 

lập danh sách và vận động đối tượng trong độ tuổi tham gia đạt kết quả cao.  

 - Thành lập 03 tổ điều tra đối tượng từ đủ 49 tháng tuổi đến hết tuổi, mỗi 

thành viên trong tổ điều tra phụ trách một tổ dân cư (Đã triển khai điều tra đối 

tượng từ tháng 10/2020). 

 - Tiến hành rà soát lại những biến động về đối tượng từ khi thu thập thông 

tin cho đến nay, tránh bỏ sót đối tượng. 

 - Đối tượng tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu (Td) là công dân có hộ khẩu 

thường trú tại địa phương và đang làm ăn sinh sống trên địa bàn hoặc đi làm nơi 

khác nhưng đi về thường xuyên tại địa phương. 

 - Riêng học sinh đang theo học tại các trường tổ chức tiêm tại trường và nhà 

trường có trách nhiệm theo dõi học sinh sau tiêm. 

 - Danh sách các đối tượng được mã hóa số theo hộ gia đình và mã hóa số 

thứ tự theo từng tổ dân cư để tiện trong quá trình gửi giấy mời để tránh ùn tắc khi 

Nhân dân đến cùng thời điểm và theo dõi trong quá trình tiêm đợt 2 cách sau 01 

tháng (Giao Y tế xã tham mưu mã hóa số danh sách cho phù hợp) 

  Lưu ý: KHÔNG tiêm vắc xin Td cho những đối tượng đã được tiêm vắc xin 

uốn ván hoặc Bạch hầu trong vòng 1 tháng trước ngày triển khai (Đối với trường 

hợp đã tiêm phải có giấy tờ chứng minh, còn đối tượng không có giấy tờ vẫn phải 

đến gặp tổ tiêm chủng tư vấn).  

  2. Quy định tiêm chủng 

 a) Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng theo đúng quy định tại Thông tư số 

34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

hoạt động tiêm chủng. 

b) Khuyến cáo cho các đối tượng ăn uống đầy đủ trước khi tiêm chủng. 

c) Số đối tượng tiêm không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm ( Do 

Trung tâm Y tế bảo đảm)  

d) Bố trí các đội cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng để xử trí kịp thời 

các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng (Do Trung tâm Y tế bảo đảm). 

e) Rà soát và tiêm vét: Những người thuộc diện đối tượng đã được đăng ký 

hoặc chưa được đăng ký có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai cần được tiêm 

vét ngay cuối đợt hoặc trong các buổi tiêm chủng thường xuyên. 
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3. Tổ chức điểm tiêm: 

a. Tổ chức buổi tiêm, điểm tiêm chủng: 

- Thực hiện theo Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 và Nghị 

định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Qui định về hoạt động tiêm chủng. 

- Bố trí bàn tiêm chủng phù hợp, thuận lợi, sạch sẽ và thoáng đãng để tiện 

theo dõi. 

- Bố trí nhân viên Y tế hoặc cộng tác viên hỗ trợ trong buổi tiêm chủng để 

hướng dẫn người dân hiểu biết thêm về lợi ích tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu 

(Trước tiêm cần cho trẻ ăn trong ngày tiêm chủng tránh bị đói, hạ đường huyết). 

- Bố trí 10 bàn tiêm/ngày. 

- Mỗi bàn tiêm Trung tâm Y tế bố trí 03 người và xã bố trí 01 người phụ 

giúp việc viết họ tên và theo dõi danh sách (Có danh sách cụ thể kèm theo). 

b. Đảm bảo an toàn tiêm chủng và chất lượng tiêm chủng: 

- Khám phân loại, tuân thủ chỉ định và chống chỉ định. 

- Phải đảm bảo một bơm tiêm, kim tiêm vô khuẩn cho một mũi tiêm. 

-Trước khi tiêm chủng (Không để trẻ bị đói trước khi tiêm chủng). 

+ Tư vấn cho gia đình, người được tiêm chủng về tác dụng, lợi ích của việc 

sử dụng vắc xin và những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng; 

+ Khám sàng lọc cho người được tiêm chủng theo quy định;  

+ Cung cấp thông tin về loại vắc xin, liều sử dụng, hạn dùng cho người được 

tiêm chủng hoặc cha mẹ, người giám hộ của trẻ.  

- Trong khi tiêm chủng: 

+ Kiểm tra nhiệt độ bảo quản, hạn dùng, đối chiếu với chỉ định sử dụng vắc 

xin theo đúng quy định. 

- Sau khi tiêm chủng: 

+ Yêu cầu người được tiêm chủng phải ở lại cơ sở tiêm chủng tối thiểu 30 

phút để theo dõi; 

+ Hướng dẫn và phối hợp với gia đình hoặc người được tiêm chủng cách 

theo dõi và chăm sóc trẻ tại nhà ít nhất 24 giờ sau tiêm;  

+ Ghi đầy đủ thông tin về từng trường hợp tiêm vắc xin vào sổ tiêm chủng 

(lưu tại cơ sở tiêm chủng) và phiếu tiêm chủng hoặc sổ tiêm chủng cá nhân trả lại 

cho gia đình hoặc người được tiêm chủng; 

+ Các lọ vắc xin đã mở quá thời gian quy định (quá 6 giờ) thì không được 

phép sử dụng tiếp; 

+ Vắc xin, bơm kim tiêm chưa sử dụng còn lại sau buổi tiêm phải được bảo 

quản theo quy định.  

c. Thành phần tham gia: 

- Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa (Do trên bố trí). 

- Cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã. 

- Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã. 
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- Các ban, ngành đoàn thể xã 

4. Công tác xử lý sốc phản vệ: 

- Do Trung tâm Y tế huyện có kế hoạch phương án xử trí. 

5. Công tác tuyên truyền. 

  - Thông báo hàng ngày trên loa, đài về đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức 

buổi tiêm chủng, những vị trí Trạm truyền thanh chưa bao phủ tuyên truyền bằng 

loa tay. 

  - Bộ phận gửi giấy mời cho đối tượng kết hợp vận động, tuyên truyền về lợi 

ích của tiêm chủng và nhắc nhở gia đình đến đúng giờ theo giấy mời. 

  - Hình thức thực hiện: Truyền thông thực hiện trước và trong thời gian triển 

khai chiến dịch.  

  6. Tổ chức thực hiện: 

6.1. Trạm Y tế xã 

- Xây dựng kế hoạch tham mưu UBND xã triển khai tiêm phòng vắc xin Td 

(phòng bệnh bạch hầu) cho đối tượng từ 49 tháng tuổi trở lên trên địa bàn xã mình. 

- Phối hợp với các lực lượng tổ chức bố trí các bàn tiêm hợp lý, gọn, hiệu 

quả. 

- Chỉ đạo Y tế thôn theo dõi số liệu tiêm chủng của thôn, tuyên truyền Nhân 

dân tham gia đạt kết quả cao. 

- Kiểm tra  kỹ hộp chống sốc, dây truyền lạnh và các y dụng cụ liên quan 

đến công tác tiêm chủng mở rộng, nếu không đảm bảo phải báo về trung tâm y tế 

huyện để có kế hoạch bổ sung. 

- Sắp xếp nhân lực đã được Trung tâm y tế phân công phù hợp để thực hiện 

tiêm an toàn và đạt kết quả cao.  

- Tiếp nhận và bảo quản vắc xin trong tủ lạnh, hòm lạnh và phích vắc xin 

theo dõi nhiệt độ hàng ngày từ 2
0
C đến 8

0
C bằng nhiệt kế và biểu đồ theo dõi 

nhiệt.  

- Tổ chức tiêm vét cho các đối tượng bị sót ngay sau đợt triển khai chiến 

dịch. 

6.2. Văn hóa – Thông tin  

- Phối hợp với Y tế, Tư pháp xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên Trạm 

truyền thanh trước và trong đợt tiêm. 

- Theo dõi, tổng hợp kết qủa thực hiện nhiệm vụ theo từng nội dung của các 

thành viên Ban chỉ đạo về tiến độ, chất lượng để báo cáo về ban chỉ đạo. 

- Phối hợp với Kế toán - tài chính xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí bảo 

đảm trong đợt tiêm (Thuê khung, rạp, bàn ghế ở các vị trí chờ đợi, vị trí tiêm và 

theo dõi sau tiêm 30 phút; nước uống….) 

- Chủ trì phối hợp với Y tế bố trí các vị trí tại điểm tiêm. 
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- Tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền bằng băng rôn tại vị trí tiêm và 

chuẩn bị âm thanh phục vụ tại vị trí tiêm để ổn định và nhắc nhở nhân dân chấp 

hành tốt theo chỉ dẫn trong thời gian tiêm. 

- Bố trí biển, bảng tại các vị trí để xe, chờ đợi, vị trí tiêm và theo dõi sau 

tiêm. 

6.3. Công an xã 

- Phối hợp cùng với các thành viên rà soát lại các đối tượng được tiêm đã 

điều tra trước đây theo từng tổ dân cư được phụ trách. 

- Bố trí lực lượng Công an gồm 07 đồng chí (04 công an xã, 03 công an 

viên) trực bảo đảm an ninh, chỉ dẫn giao thông và hướng dẫn người dân vào các vị 

trí theo quy định (Riêng đ/c Nhất và Đ/c Vương không bố trí để phục vụ tại bàn 

tiêm) 

6.4. Ban CHQS xã 

- Bố trí lực lượng gồm 04 đồng chí trực bảo đảm an ninh, chỉ dẫn giao thông 

và hướng dẫn người dân vào các vị trí theo quy định.  

- Đôn đốc, hướng dẫn Nhân dân đến vị trí tiêm đúng thời gian quy định. 

6.5. Văn phòng – Thống kê 

- Tham mưu ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND xã 

trong công tác tiêm phòng vắc xin. 

- Phối hợp cùng với các thành viên rà soát lại các đối tượng được tiêm đã 

điều tra trước đây theo từng tổ dân cư được phụ trách. 

- Phối hợp với văn hóa – thông tin xem xét, bố trí các vị trí cho phù hợp. 

- Tham mưu phát hành giấy mời, phân rõ từng thời gian cho phù hợp. 

6.6. Tài chính – Kế toán 

- Tham mưu, phối hợp với Văn hóa – thông tin bảo đảm kinh phí cho công 

tác tiêm vắc xin. (Xây dựng kế hoạch dự trù riêng) 

6.7. Ban giám hiệu 03 trường 

- Chỉ đạo giáo viên cho học sinh tiêm tại trường và trường nắm, theo dõi sau 

tiêm, kịp thời báo cáo. 

6.8. Thôn trưởng 03 thôn. 

- Chủ động phối hợp cùng các tổ điều tra đối tượng trong diện tiêm chủng, 

rà soát nắm chắc số liệu trên địa bàn từng thôn. Chỉ đạo cho các tổ dân cư phát 

giấy mời đến tận tay các hộ gia đình. 

- Tham gia ghi danh sách đối tượng tham gia tiêm chủng tại các bàn tiêm 

trong ngày tiêm. 

- Tham mưu cho chi bộ chỉ đạo các chi hội đoàn thể vận động nhân dân đến 

vị trí tiêm đúng thời gian quy định. 

6.9. Các thành viên khác trong ban chỉ đạo 

- Làm tốt công tác tuyên truyền đoàn viên, hội viên của mình tham gia tiêm 

vắc xin đúng thời gian quy định. 
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- Tham gia ghi danh sách đối tượng đến tiêm vắc xin tại các bàn tiêm (Có 

danh sách kèm theo). 

- Chỉ dẫn Nhân dân vào các vị trí chờ đợi, vị trí tiêm và vị trí theo dõi sau 

tiêm đúng theo quy định (Có danh sách kèm theo). 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu (Td) trên 

địa bàn xã năm 2020./. 

 

 Nơi nhận:  
- Trung tâm Y tế huyện (để phối hợp); 

- Đảng ủy xã (b/c); 

- UBND xã; 

- Thành viên BCĐPCD;  

- Lưu. 

 

 

TM. BCĐ PHÕNG CHỐNG DỊCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Phan Văn Phương 
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BẢNG PHÂN CÔNG LỰC LƯỢNG THAM GIA TIÊM CHIẾN DỊCH Td 

(BẠCH HẦU - UỐN VÁN) 49 THÁNG TUỔI TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN 

(Ban hành kèm theo kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 30/12/2020  

của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch) 
 

* Bộ phận tham gia tại các bàn tiêm 

 

Stt Họ và tên Vị trí tham gia Ghi chú 

1 Đỗ Thị Trúc Bàn số 1  

2 Nguyễn Thị Bảo Yến Bàn số 2  

3 Trương Nữ Kim Nguyệt Bàn số 3  

4 Ngô Bá Vương Bàn số 4  

5 Trình Công Nhất Bàn số 5  

6 Nguyễn Anh Đức Bàn số 6  

7 Nguyễn Hữu Trung Bàn số 7  

8 Triệu Thị Bồng Bàn số 8  

9 Lê Thị Kim Liên Bàn số 9  

10 Ngô Thị Hà Bàn số 10  

 

* Bộ phận Bảo vệ an ninh trật tự 

 

Stt Họ và tên Vị trí tham gia Ghi 

chú 

1 Đinh Minh Trí 

Hướng dẫn giao thông, để 

xe, bảo đảm an ninh trật 

tự tại vị trí tiêm vắc xin 

 

2 Nguyễn Thành Chung  

3 Hoàng Tấn Quang  

4 Phùng Ngọc Dũng  

5 Trần Tấn Lĩnh  

 

* Bộ phận theo dõi, hướng dân nhân dân tại các vị trí 

 

Stt Họ và tên Vị trí tham gia Ghi 

chú 

1 Võ Tấn Tài 

Tại vị trí đón tiếp chời đợi 

 

2 Võ Duy Tuyển  

3 Trần Văn Nhàn  

4 Nguyễn Thị Thu Trinh 
Tại vị trí chờ đợi 30 phút 

sau tiêm 

 

5 Nguyễn Thị Ly  

6 Lê Công nguyên  
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* Bộ phận đôn đốc nhân dân chưa đến điểm tiêm 

 

Stt Họ và tên Vị trí tham gia Ghi 

chú 

1 Trần Công Lâm Phương Liên hệ, đôn đốc nhân 

dân đến bảo đảm thời 

gian 

 

2 Lê Đức Hậu  

3 Nguyễn Quốc Tuân  
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